Quy trình số 32: QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TRƯỜNG
Quy trình số 32: QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TRƯỜNG

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
	STT
	Lần sửa đôi
	Trang
	Nội dung thay đổi
	Ngày thay đổi

	1
	1
	Bìa
	Sửa tên địa danh
	15/01/2026

	2
	1
	7,8,9,10,11
	Sửa tên biểu mẫu
	15/01/2026

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BẢNG LIỆT KÊ CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG
	STT
	Bước công việc
	Đơn vị/bộ phận thực hiện
	Kết quả

	1
	Xây dựng Kế hoạch, Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Phòng QLKH&HTQT
	Kế hoạch; Thông báo

	2
	Đăng ký nhiệm vụ KH&CN
	Các đơn vị trong Nhà trường
	Danh sách tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN

	3
	Xét chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN
	Hội đồng KH, phòng QLKH&HTQT
	Danh mục nhiệm vụ KH&CN để tuyển chọn

	4
	Chuẩn bị hồ sơ nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu
	Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	5
	Xét duyệt nhiệm vụ KH&CN
	Hội đồng xét duyệt, phòng QLKH&HTQT
	Thông báo kiến nghị sửa chữa của Hội đồng về nhiệm vụ KH&CN trúng tuyển

	6
	Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu
	Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo góp ý của Hội đồng xét duyệt

	7
	Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN
	Hiệu trưởng
	- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN.
- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

	8
	Thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	9
	Kiểm tra tiến độ


	Phòng QLKH&HTQT
	Biên bản kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	10
	Nghiệm thu kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN

	Hội đồng nghiệm thu, phòng QLKH&HTQT
	- Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

	11
	Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
	Hiệu trưởng
	Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	12
	Thanh quyết toán Hợp đồng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
	Hiệu trưởng, phòng QLKH&HTQT, phòng KH-TC.
	Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

	13
	Công bố và lưu hồ sơ


	Phòng HC-TC, phòng QLKH&HTQT, Thư viện
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN


1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Mục đích
- Quy định việc xác định nhiệm vụ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu, lưu trữ kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của nhà trường.
- Mô tả tường minh các bước thực hiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường đảm bảo chính xác và đúng quy định.

- Chuẩn hóa các hoạt động bảo đảm không chồng chéo hoặc thiếu bước công việc, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị.

- Quy chuẩn và thống nhất các biểu mẫu để giám sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và đánh giá theo quy định.

- Tạo thuận lợi trong việc tin học hóa, số hóa và lưu trữ Hồ sơ.

1.2. Phạm vi áp dụng 

- Quy trình áp dụng trong việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ cho các đơn vị, cá nhân tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.
- Phòng QLKH&HTQT là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện quy trình này.
2. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
2.1. Định nghĩa
Khoa học: Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
Công nghệ: Là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

Hoạt động khoa học và công nghệ: Là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu khoa học: Là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Chủ nhiệm: Là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ đúng theo đề cương Đề tài khoa học đã được phê duyệt.
2.2. Các từ viết tắt
- BM: Biểu mẫu
- CĐKTCN: Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ

- HC-TC: Hành chính - Tổ chức

- KH&CN: Khoa học và công nghệ

- KH-TC: Kế hoạch - Tài chính

- NĐ-CP: Nghị định – Chính phủ

- QĐ: UBND: Quyết định
- QLKH&HTQT: Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
- TT-BLĐTBXH: Thủ trưởng – Bộ Lao động Thương binh Xã hội
- TTLT-BTC-BKHCN: Thông tư liên tịch – Ban tổ chức – Bộ Khoa học Công nghệ

- UBND: Uỷ ban nhân dân

2.3. Tài liệu tham khảo
- Luật Khoa học công nghệ.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính Phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.
- Thông tư 09/2024/TT-BKHCN ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-CĐKTCN ngày 21/3/2025 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

3. LƯU ĐỒ
	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

	
	Kế hoạch, 

thông báo
	Đăng ký nhiệm vụ KH&CN
	Xét chọn nhiệm vụ KH&CN
	Chỉnh sửa, bổ sung
	Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN
	Thực hiện nghiên cứu
	Kiểm tra 

tiến độ
	Nghiệm thu
	Thanh toán 
	Lưu trữ

	Phòng QLKH&HTQT

	

	

	
	
	
	

 
	
	
	

	

	Chủ nhiệm

đề tài
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hội đồng khoa học và đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hiệu trưởng
	
               
	
	
	
	
	
	
	
	

	


4. ĐẶC TẢ
	STT
	Tên bước 

công việc
	Nội dung
	Bộ phận

thực hiện
	Bộ phận

phối hợp
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu

	1
	Xây dựng Kế hoạch, Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Phòng QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch, thông báo thực hiện thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp trường
	Phòng QLKH&HTQT
	Các đơn vị trong Nhà trường
	Kế hoạch; Thông báo
	
	BM 01

BM.02

	2
	Đăng ký nhiệm vụ KH&CN
	Phòng QLKH&HTQT tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN
	Các đơn vị trong Nhà trường
	Phòng QLKH&HTQT
	Danh sách tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN
	
	BM.03

BM.04

	3
	Xét chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN
	- Phòng QLKH&HTQT trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn nhiệm vụ KH&CN.

- Hội đồng xét chọn, xác ddnhj danh mục nhiệm vụ KH&CN
	Hội đồng KH, phòng QLKH&HTQT
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu; Tổ chức chủ trì
	Danh mục nhiệm vụ KH&CN để tuyển chọn
	
	BM.05; BM.06; BM 07; BM 08; BM 09; BM 10; BM 11

	4
	Chuẩn bị hồ sơ nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiện, thành viên và Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN hoàn thiện hồ sơ 
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu
	Phòng QLKH&HTQT
	Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	
	BM 12; BM 13; BM 14; BM 15; BM 16

	5
	Xét duyệt nhiệm vụ KH&CN
	- Phòng QLKH&HTQT trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN.

- Hội đồng tiến hành tuyển chọn nhiệm vụ KH&C
	Hội đồng xét duyệt, phòng QLKH&HTQT
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu; Tổ chức chủ trì
	Thông báo kiến nghị sửa chữa của Hội đồng về nhiệm vụ KH&CN trúng tuyển
	
	BM 17; BM 18; BM 19; BM 20; BM 21

	6
	Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiện, thành viên và Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN
	Phòng QLKH&HTQT
	Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo góp ý của Hội đồng xét duyệt
	
	BM 22

	7
	Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN
	Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt và ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN
	Hiệu trưởng
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu; Tổ chức chủ trì
	- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN.

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
	
	BM 23


	8
	Thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu; Tổ chức chủ trì thực hiện theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ  KH&CN
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	Phòng QLKH&HTQT
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	
	BM 24


	9
	Kiểm tra tiến độ


	- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN báo cáo tiến độ nghiên cứu.

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
	Phòng QLKH&HTQT
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	- Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	
	 BM 25; 
BM 26


	10
	Nghiệm thu kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN


	Phòng QLKH&HTQT soạn thảo trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề tài; 

Hội đồng tiến hành thẩm định và nghiệm thu.
	Hội đồng nghiệm thu, phòng QLKH&HTQT
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	- Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.
- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.
	
	BM 27; BM 28; BM 29; BM 30; BM 31


	11
	Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
	Phòng QLKH&HTQT rà soát Hồ sơ kết quả nghiên cứu theo kết luận Hộ đồng, trình Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu.
	Hiệu trưởng, Phòng QLKH&HTQT
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	
	BM 32

	12
	Thanh quyết toán Hợp đồng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
	Hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo Hợp đồng nghiên cứu
	Hiệu trưởng, phòng QLKH&HTQT, phòng KH-TC.
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
	
	BM 33


	13
	Công bố và lưu hồ sơ


	- Công bố kết quả qua các hoạt động truyền thông, Hội thảo. 

- Lưu toàn bộ hồ sơ nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN
	Phòng HC-TC, phòng QLKH&HTQT, Thư viện
	Chủ nhiệm, thành viên nghiên cứu, Tổ chức chủ trì
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
	
	


5. CÁC CÔNG CỤ, BIỂU MẪU 

	TT
	Mã biểu mẫu
	Tên biểu mẫu
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